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NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Tiến và ông Phạm 

Việt Cường 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Ra - Kiểm sát viên. 

Ngày 30/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với: 

Huỳnh Mạnh H - Sinh năm: 1998 tại huyện H, tỉnh Bình Định; trú tại: 

Thôn D, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ văn 

hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Huỳnh Văn M (chết) và bà Trương Thị T - Sinh năm: 1961; vợ, 

con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại.  

Người bị hại: chị Lê Thị H (đã chết). Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

Anh Trần T - Sinh năm: 1975; trú tại: Thôn K, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2018, sau khi nhậu với nhóm bạn 

của mình xong, Huỳnh Mạnh H đi đến trụ sở thôn K, xã H, huyện H, tỉnh 

Bình Định để lấy xe mô tô mang biển kiểm soát 77C1- 299.55 để về nhà; tại 

thời điểm H đi lấy xe có anh Huỳnh Anh H1 (anh ruột của H) đến bảo H lên 

xe để chở về nhưng H không chịu, khi anh H1 lên vị trí phía trước xe ngồi thì 

H dùng tay đẩy anh H1 xuống xe; sau đó, H lên vị trí phía trước ngồi và điều 

khiến xe mô tô nói trên chở anh H1 ngồi phía sau đi từ trụ sở thôn K, xã H, 

huyện H, tỉnh Bình Định về nhà. Tại thời điểm điều khiển xe mô tô mang 

biển kiểm soát 77C1-299.55, H có sử dụng rượu bia và không có giấy phép 

lái xe. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang điều khiển xe theo hướng 

Bắc - Nam trên làn đường phía bên phải thuộc đoạn đường bê tông thôn K, xã 

H, huyện H, tỉnh Bình Định thì H thấy phía trước có 03 xe máy đang chạy 
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cùng chiều, H điều khiển xe lách qua bên trái của hướng đi, tăng tốc độ vượt 

qua 02 xe mà không báo hiệu băng còi, đèn để xin vượt. Khi đi đến đoạn giao 

nhau với đường bê tông phía Đông thì phát hiện xe mô tô mang biển kiểm 

soát 77M2- 8954 do chị Lê Thị H điều khiển chuyển hướng từ Tây sang Đông 

cách xe của H khoảng 04m, H giậm phanh và lái sang trái để tránh nhưng 

không kịp, phân bánh trước xe của H tông vào lôc máy bên trái và hông phía 

bên trái xe của chị H gây tai nạn. Hậu quả: Chị Lê Thị H bị thương nặng, chết 

cùng ngày, nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não, nứt sọ (Theo Kết luận 

giám định pháp y về tử thi số 173/PC09 ngày 14/11/2018 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Định); anh Huỳnh Anh H1 bị đa chấn thương và 

Huỳnh Mạnh H bị mù mắt trái, chấn thương sọ não, gãy xương đòn trái. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, tỉnh Bình Định đã tạm giữ 

và trả lại 02 xe mô tô mang biển kiểm soát 77C 1-299.55 và 77M2-8954 cho chủ 

sở hữu hợp pháp. Huỳnh Mạnh H đã bồi thường cho gia đình chị Lê Thị H số 

tiền 80.000.000 đồng; gia đình người bị hại thống nhất với số tiền bồi thường 

nói trên và chỉ yêu cầu bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 01 người con của chị 

H là cháu Trần Lê Ng (Sinh ngày 15/12/2016) số tiền 1.000.000 đồng/tháng kể từ 

tháng 6/2019 cho đến khi cháu Ng đủ 12 tuổi. Ngoài ra, anh Huỳnh Anh H1 từ chối 

giám định thương tích và không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Tạị Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 28 tháng 6 năm 2019, 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định đã quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Huỳnh Mạnh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.  

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự.  Xử phạt bị cáo Huỳnh Mạnh H 12 tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Về bồi 

thường thiệt hại: Ghi nhận sự tự thỏa thuận như sau: Bị cáo Huỳnh Mạnh H cấp 

dưỡng cho cháu Trần Lê Ng (Sinh ngày 15/12/2016) mỗi tháng 1.000.000 đồng, 

bắt đầu cấp dưỡng từ tháng 6/2019 cho đến khi cháu Ng đủ 12 tuổi. Ngoài ra, 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần án phí; nghĩa vụ thi hành án, quyền 

kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

Ngày 11/7/2019, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo và đề nghị 

ngừng việc cấp dưỡng cho cháu Trần Lê Ng (con của người bị hại).   

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 164/2019/HSPT ngày 25/9/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355; Điều 356 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo Huỳnh Mạnh H. Sửa bản án sơ thẩm về 

phần hình phạt. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Huỳnh 

Mạnh H 09 (Bằng chữ: Chín) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi 

hành án. Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 584, 585, 586, điểm a khoản 2 

Điều 593 Bộ luật dân sự và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 
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Buộc bị cáo Huỳnh Mạnh H có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu Trần Lê Ng số tiền 

1.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Một triệu đồng/tháng) kể từ tháng 6/2019 cho 

đến khi cháu Ng đủ 12 tuổi; người đại diện cho cháu Trần Lê Ng là anh Trần T 

nhận số tiền cấp dưỡng nói trên. 

          Tại Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 18/QĐ-VC2 ngày 18/02/2020, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 

theo hướng hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên về phần hình phạt đối với bị 

cáo Huỳnh Mạnh H, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 26/2019/HS-ST ngày 28/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Bình Định. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại     

Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/10/2018, trên đoạn đường bê tông thuộc 

thôn K, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe 

mô tô mang biển kiểm soát 77C1-299.55 do Huỳnh Mạnh H điều khiển với xe 

mô tô mang biển kiểm soát 77M2-8954 do chị Lê Thị H điều khiển. Hậu quả, 

chị Lê Thị H bị thương nặng và chết cùng ngày; nguyên nhân chết là do chấn 

thương sọ não, nứt sọ (Theo Kết luận giám định pháp y về tử thi số 173/PC09 

ngày 14/11/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định). Tại thời 

điểm xảy ra vụ tai nạn, Huỳnh Mạnh H có sử dụng rượu bia và không có giấy 

phép lái xe theo quy định. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã xét xử bị cáo 

Huỳnh Mạnh H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 

theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự là đúng quy định. 

 Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất mức độ của hành vi và hậu quả 

mà bị cáo đã gây ra cũng như đã xem xét áp dụng tình tiết như: thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; người phạm tội tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại và 

gia đình người bị hại đã có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo 

được quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo 12 tháng tù là 

đúng theo quy định của pháp luật.  

 Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy trong vụ tai nạn bị cáo cũng bị chấn 

thương sọ não, mù một mắt, gãy xương đòn; gia đình bị cáo hiện nay rất khó 

khăn, hàng tháng bị cáo được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Do đó, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, áp 

dụng khoản 2 Điều 54 BLHS 2015 sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt là 

giảm cho bị cáo 03 tháng tù, phạt bị cáo 09 tháng tù. 

 Xét thấy khoản 2 Điều 54 BLHS 2015 quy định “Tòa án có thể quyết định 

một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng 

không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với 

người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai 
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trò không đáng kể”. Như vậy, trường hợp phạm tội của H không phải là “người 

phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò 

không đáng kể”. Nên không thể áp dụng khoản 2 Điều 54 BLHS để giảm hình 

cho cho bị cáo H được. 

Do vậy, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị không cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt là có căn cứ, đúng 

pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382, khoản 2 Điều 388 và Điều 390 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 18/QĐ-VC2 ngày 

18/02/2020 củaViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm số 164/2019/HSPT ngày 

25/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ 

thẩm sổ 26/2019/HSST ngày 28 tháng 6 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Bình Định. 

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TANDTC (Vụ GĐKT I); 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- TAND huyện H, tỉnh Bình Định; 

- VKSND huyện H, tỉnh Bình Định; 

- Chi cục THADS  huyện H, tỉnh B.Định; 

- Bị cáo (theo địa chỉ nêu trên); 

- Những người tham gia TT; 

- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản),      

  Phòng HCTP, Phòng LTHS. 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Trần Minh Tuấn 


